
Ngày thi Giờ thi Mã HP Tên học phần Phòng Nhóm thi Tổ thi SL Lớp xếp TKB Thời gian thi Hình thức thi

3/7/2023 07g45 LC124112 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam E103 LV22STO 1 16 DLV22STO01 90 phút Tự luận 

3/7/2023 07g45 LC130012 Pháp luật đại cương E204 LV22 1 42 LV22 90 phút Tự luận 

3/7/2023 13g45 NG112182 Văn hóa của các nước nói Tiếng Anh E104 LV22STA 1 30 DLV22STA02 90 phút Tự luận 

3/7/2023 13g45 XH114182 Ngữ dụng học E203 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 90 phút Tự luận

3/7/2023 13g45 TN110163 Đa thức và nhân tử hóa E204 LV22STO 1 16 DLV22STO01 120 phút Tự luận

3/7/2023 13g45 XH122003 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại E204 LV22SSU 1 11 DLV22SSU01 120 phút Tự luận

4/7/2023 07g45 SP110722 Giáo dục phổ thông E201 LV22STA 1 30 90 phút Tự luận

4/7/2023 07g45 XH120242 Làng xã Việt Nam truyền thống & hiện đại E201 LV22SSU 1 11 DLV22SSU01 90 phút Tự luận

4/7/2023 07g45 TN110063 Giải tích 3 E203 LV22STO 1 16 DLV22STO01 120 phút Tự luận

4/7/2023 07g45 XH111023 Tác phẩm văn học và thể loại văn học E203 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 120 phút Tự luận

4/7/2023 13g45 XH125002 Phương pháp luận Sử học E104 LV22SSU 1 11 DLV22SSU01 90 phút Tự luận

4/7/2023 13g45 NG113812 Tiếng Pháp 3 E104 LV22STA 1 30 DLV22STA02 90 phút Tự luận

4/7/2023 13g45 TN110203 Hàm biến phức E203 LV22STO 1 16 DLV22STO01 120 phút Tự luận

4/7/2023 13g45 XH114592 Từ Hán Việt với việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường E203 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 90 phút Tự luận

5/7/2023 07g45 SP110022 Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm E102 LV22 1 23 90 phút Tự luận

5/7/2023 07g45 SP110022 Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm E103 LV22 2 23 90 phút Tự luận

5/7/2023 07g45 SP110342 Đánh giá trong giáo dục E203 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 90 phút Tự luận 

5/7/2023 07g45 XH120043 Lịch sử văn minh thế giới E203 LV22SSU 1 11 DLV22SSU01 120 phút Tự luận

5/7/2023 13g45 NG113853 Tiếng Anh Tổng hợp 3 E104 LV22STA 1 30 DLV22STA02 120 phút TL+Nghe+VĐ

5/7/2023 13g45 TN110223 Hình học Afin và Hình học Euclide E103 LV22STO 1 16 DLV22STO01 120 phút Tự luận

5/7/2023 13g45 XH115073 Văn học Việt Nam từ 1975 đến nay E203 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 120 phút Tự luận

5/7/2023 13g45 XH130613 Địa lí tự nhiên Việt Nam E203 LV22SSU 1 11 DLV22SSU01 120 phút Tự luận

6/7/2023 07g45 NG111062 Cú pháp học E104 LV22STA 1 30 DLV22STA02 90 phút Tự luận

6/7/2023 07g45 XH112132 Ngữ văn địa phương E203 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 90 phút Tự luận

6/7/2023 07g45 TN110113 Hình học xạ ảnh E204 LV22STO 1 16 DLV22STO01 120 phút Tự luận

6/7/2023 07g45 XH121003 Lịch sử thế giới cổ-trung đại E204 LV22SSU 1 11 DLV22SSU01 120 phút Tự luận

6/7/2023 13g45 NG114183 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Trung học cơ sở E104 LV22STA 1 30 DLV22STA02 120 phút Tự luận

6/7/2023 13g45 XH130623 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam E104 LV22SSU 1 11 DLV22SSU01 120 phút Tự luận

6/7/2023 13g45 XH115542 Văn học Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á E203 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 90 phút Tự luận

10/7/2023 07g45 SP110442 Kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm E102 LV22 1 23 90 phút Tự luận
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10/7/2023 07g45 SP110442 Kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm E103 LV22 2 23 90 phút Tự luận

7/7/2023 07g45 XH110072 Lịch sử sử học E203 LV22SSU 1 11 DLV22SSU01 90 phút Tự luận

7/7/2023 07g45 XH110193 Tiếp nhận văn học và dạy học văn bản văn học E203 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 120 phút Tự luận

7/7/2023 13g45 NG114193 Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học E104 LV22STA 1 30 DLV22STA01 120 phút Tự luận

7/7/2023 13g45 XH140012 Cơ sở văn hóa Việt Nam E202 LV22SVA 1 16 DLV22SVA01 90 phút Tự luận

17/7/2023 07g45 KC100413 Kỹ thuật lập trình nâng cao E103 LV22STI 1 15 DLV22STI02 120 phút Tự luận 

17/7/2023 07g45 SP110102 Giao tiếp sư phạm F101 LV22GTH 1 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 07g45 SP110102 Giao tiếp sư phạm F102 LV22GTH 2 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 07g45 SP110102 Giao tiếp sư phạm F103 LV22GTH 3 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 07g45 SP110102 Giao tiếp sư phạm F104 LV22GTH 4 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 07g45 SP110102 Giao tiếp sư phạm F105 LV22GTH 5 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 07g45 SP110102 Giao tiếp sư phạm F106 LV22GTH 6 32 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 13g45 KC104283 Kỹ thuật điện tử E103 LV22STI 1 15 DLV22STI02 120 phút Tự luận 

17/7/2023 13g45 TN114062 Cơ sở toán học của chương trình Toán Tiểu học F101 LV22GTH 1 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 13g45 TN114062 Cơ sở toán học của chương trình Toán Tiểu học F102 LV22GTH 2 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 13g45 TN114062 Cơ sở toán học của chương trình Toán Tiểu học F103 LV22GTH 3 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 13g45 TN114062 Cơ sở toán học của chương trình Toán Tiểu học F104 LV22GTH 4 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 13g45 TN114062 Cơ sở toán học của chương trình Toán Tiểu học E203 LV22GTH 5 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

17/7/2023 13g45 TN114062 Cơ sở toán học của chương trình Toán Tiểu học E204 LV22GTH 6 32 DLV22GTH 90 phút Tự luận

18/7/2023 07g45 KC101163 Đồ họa ứng dụng (Photoshop/Autocad) A105 LV22STI 1 15 DLV22STI01 120 phút Thực hành

18/7/2023 07g45 SP121012 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học F101 LV22GTH 1 33 DLV22GTH 120 phút Tự luận

18/7/2023 07g45 SP121012 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học F102 LV22GTH 2 26 DLV22GTH 120 phút Tự luận

18/7/2023 07g45 SP121012 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học F103 LV22GTH 3 26 DLV22GTH 120 phút Tự luận

18/7/2023 07g45 SP121012 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học F104 LV22GTH 4 33 DLV22GTH 120 phút Tự luận

18/7/2023 07g45 SP121012 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học F105 LV22GTH 5 33 DLV22GTH 120 phút Tự luận

18/7/2023 07g45 SP121012 Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học F106 LV22GTH 6 32 DLV22GTH 120 phút Tự luận

18/7/2023 13g45 KT120612 Khởi nghiệp E103 LV22STI 1 15 DLV22STI02 90 phút Tự luận 

18/7/2023 13g45 TN143012 Môi trường và con người F101 LV22GTH 1 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

18/7/2023 13g45 TN143012 Môi trường và con người F102 LV22GTH 2 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

18/7/2023 13g45 TN143012 Môi trường và con người F103 LV22GTH 3 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

18/7/2023 13g45 TN143012 Môi trường và con người F104 LV22GTH 4 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

18/7/2023 13g45 TN143012 Môi trường và con người E203 LV22GTH 5 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

18/7/2023 13g45 TN143012 Môi trường và con người E204 LV22GTH 6 32 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 07g45 KC100432 Automat và Ngôn ngữ hình thức E103 LV22STI 1 15 DLV22STI02 120 phút Tự luận 
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19/7/2023 07g45 SP110462 Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học F101 LV22GTH 1 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 07g45 SP110462 Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học F102 LV22GTH 2 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 07g45 SP110462 Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học F103 LV22GTH 3 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 07g45 SP110462 Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học F104 LV22GTH 4 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 07g45 SP110462 Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học F105 LV22GTH 5 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 07g45 SP110462 Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học F106 LV22GTH 6 32 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 13g45 SP110232 Tư vấn tâm lí học đường ở trường Tiểu học E202 LV22GTH 1 38 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 13g45 SP110232 Tư vấn tâm lí học đường ở trường Tiểu học E203 LV22GTH 2 38 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 13g45 SP110232 Tư vấn tâm lí học đường ở trường Tiểu học E204 LV22GTH 3 38 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 13g45 SP110382 Thiết kế sư phạm căn bản E101 LV22GTH 1 35 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 13g45 SP110382 Thiết kế sư phạm căn bản E104 LV22GTH 2 34 DLV22GTH 90 phút Tự luận

19/7/2023 13g45 SP110442 Kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm E103 LV22STI 1 15 DLV22STI01 90 phút Tự luận 

20/7/2023 07g45 SP132543 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 F101 LV22GTH 1 33 DLV22GTH 120 phút Tự luận

20/7/2023 07g45 SP132543 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 F102 LV22GTH 2 26 DLV22GTH 120 phút Tự luận

20/7/2023 07g45 SP132543 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 F103 LV22GTH 3 26 DLV22GTH 120 phút Tự luận

20/7/2023 07g45 SP132543 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 F104 LV22GTH 4 33 DLV22GTH 120 phút Tự luận

20/7/2023 07g45 SP132543 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 F105 LV22GTH 5 33 DLV22GTH 120 phút Tự luận

20/7/2023 07g45 SP132543 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 2 F106 LV22GTH 6 32 DLV22GTH 120 phút Tự luận

20/7/2023 13g45 SP110372 Giáo dục thời đại 4.0 E202 LV22GTH 1 34 DLV22GTH 90 phút Tự luận

20/7/2023 13g45 SP110372 Giáo dục thời đại 4.0 E203 LV22GTH 2 34 DLV22GTH 90 phút Tự luận

20/7/2023 13g45 SP110372 Giáo dục thời đại 4.0 E204 LV22GTH 3 32 DLV22GTH 90 phút Tự luận

20/7/2023 13g45 SP110392 Giáo dục hoà nhập E101 LV22GTH 1 42 DLV22GTH 90 phút Tự luận

20/7/2023 13g45 SP110392 Giáo dục hoà nhập E104 LV22GTH 2 41 DLV22GTH 90 phút Tự luận

20/7/2023 13g45 SP110752 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục E103 LV22STI 1 15 DLV22STI02 90 phút Tự luận 

21/7/2023 07g45 KC101012 Phân tích thiết kế thuật toán E103 LV22STI 1 15 DLV22STI01 120 phút Tự luận 

21/7/2023 07g45 SP110742 Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác Đội ở Tiểu học F101 LV22GTH 1 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

21/7/2023 07g45 SP110742 Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác Đội ở Tiểu học F102 LV22GTH 2 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

21/7/2023 07g45 SP110742 Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác Đội ở Tiểu học F103 LV22GTH 3 26 DLV22GTH 90 phút Tự luận

21/7/2023 07g45 SP110742 Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác Đội ở Tiểu học F104 LV22GTH 4 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

21/7/2023 07g45 SP110742 Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác Đội ở Tiểu học F105 LV22GTH 5 33 DLV22GTH 90 phút Tự luận

21/7/2023 07g45 SP110742 Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác Đội ở Tiểu học F106 LV22GTH 6 32 DLV22GTH 90 phút Tự luận

21/7/2023 13g45 SP132533 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học 1 F106 LV22GTH 1 35 DLV22GTH 120 phút Tự luận 

6/2023 KC101603 Phương pháp dạy học chuyên ngành 1 F406 LV22STI 15 DLV22STI02 Báo cáo tiểu luận
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